  
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
					Môn: Khoa học tự nhiên 6 
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Mỹ Trang. 		Lớp :6D. 
	Điểm



	Nhận xét của giáoviên



                                                  
A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng nhất rồi khoanh vào đáp án đó.
Câu 1: (0,5 đ). Công việc nào sau đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?
	A. Ngắm các hành tinh.					B. Người già đọc sách.
	C. Sửa chữa đồng hồ.					D. Quan sát gân lá cây.
Câu 2: (0,5 đ). Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào khác nhau chủ yếu ở điểm nào?
	A. Màu sắc.			B. Kích thước.		C. Số lượng tế bào.	  D. Hình dạng
Câu 3: (0,5 đ). Người ta sử dụng kính hiển vi để quan sát 
	A. hồng cầu.			B. Mặt Trăng.		C. máy bay.		D. con kiến.
Câu 4: (0,5 đ). Tế bào động vật không có bào quan nào dưới đây?
	A. Ti thể.               		B. Không bào.                	C. Ribosome.		D. Lục lạp.
Câu 5: (0,25 đ). Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo chính của tế bào?
	A. Màng tế bào               	B. Tế bào chất		C. Thành tế bào        D. Nhân/vùng nhân
Câu 6: (0,5 đ). Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào?
	A. Con chó.          		B. Trùng biến hình.             C. Con ốc sên.     	D. Con cua.
Câu 7: (0,5 đ). Một bạn học sinh đẩy xe đạp đi trên đường, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Bạn học sinh bị chiếc xe đẩy đi.			
	B. Chiếc xe đạp bị bạn học sinh tác dụng lực đẩy.
	C. Chiếc xe đạp tác dụng lực đẩy lên bạn học sinh.
	D. Bạn học sinh tác dụng lực kéo lên chiếc xe đạp.
Câu 8: (0,5 đ). Tác dụng một lực kéo lên một chiếc lò xo nhỏ, hiện tượng nào có thể xảy ra?
	A. Lò xo bị thay đổi hình dạng.				B. Lò xo không chuyển động.
	C. Lò xo không có thay đổi gì.				D. Lò xo không bị biến dạng.
Câu 9: (0,5 đ). Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ gọi là
	A. thước kẹp.			B. cân đồng hồ.		C. nhiệt kế.		D. bình chia độ.
Câu 10: (0,5 đ) Trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị cơ bản đo thời gian là
	A. giây.			B. phút.			C. giờ.			D. ngày.
Câu 11: (0,5 đ). Để đo khối lượng cơ thể của một bạn học sinh lớp 6, ta nên chọn loại cân nào sau đây?
	A. Cân đòn.			B. Cân tiểu li.		C. Cân y tế.		D. Cân điện tử. 
Câu 12: (0,5 đ). Điền số thích hợp vào chổ trống: 110kg = ………g
	A. 101000			B. 100000			C. 110100		D. 110000
Câu 13: (0,5 đ). Việc không được làm trong phòng thực hành là
A. mặc trang phục gọn gàng. 		            	B. làm theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.
C. nếm, ngửi hóa chất. 			            	D. rửa tay khi hoàn thành thí nghiệm. 
Câu 14: (0,5 đ). Dãy nào sau đây là vật sống?
A. Cây cối, bút, sách. 		                      		B. Con chó, cây cao su.
C. Bút chì, thước kẻ, vở.			           		D. Cái bàn, bánh mì.
Câu 15: (0,5 đ). Sự nóng chảy là
A. quá trình chuyển từ thể hơi sang thể lỏng.
B. quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
C. quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
D. quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Câu 16: (0,5 đ). Nhận xét nói về tính chất hóa học của Sắt là
A. để lâu ngoài không khí, lớp ngoài của đinh sắt bị biến thành gỉ sắt màu nâu, giòn và xốp.                      
B. không tan trong nước.
C. màu trắng xám. 
D. sắt rất cứng.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 17: ( 1 đ). Thế nào là sự sinh sản của tế bào? 
Câu 18: ( 0,5đ). Xác định GHĐ và ĐCNN của đoạn thước sau:
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Câu 19: (0,5 đ).   Khoa học và công nghệ càng tiến bộ thì đời sống con người càng được cải thiện, em hãy lấy 3 ví dụ chứng minh cho điều đó.
	
------------------------------------------Hết---------------------------------------

Bài làm
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